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TỜ TRÌNH

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
Kính gửi:  Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27/4/2016 và Thông báo số 5932/VPCP-PL ngày 18/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT
Trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn q
uốc lần thứ XII, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai, Luật đấu thầu, Luật xây dựng, Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở, Luật bảo vệ môi trường, Luật phá sản, các Luật về thuế,...

Các đạo luật này đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Đặc biệt, Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo lập cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà luật không cấm; bãi bỏ các yêu cầu, điều kiện tại thời điểm thành lập doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước; tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các luật này bởi những lý do sau đây:

Một là, theo quy định tại Điều 8 Luật đầu tư, Quốc hội giao Chính phủ, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, tiến hành rà soát ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các Điều 6, 7 của Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Như vậy, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư đã được Quốc hội xác định là nhiệm vụ thường xuyên của Chính phủ nhằm xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.               

 Hai là, Luật đầu tư có quy mô và mức độ cải cách lớn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước, nhưng được triển khai trong bối cảnh nhiều Luật khác được ban hành với những cách tiếp cận khác nhau nên quá trình thực hiện đã không tránh khỏi một số vướng mắc phát sinh từ sự thiếu đồng bộ giữa Luật này và các luật có liên quan. Thực tế cho thấy, một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh chưa được hoàn thiện kịp thời để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với những cải cách của Luật đầu tư nên đã dẫn đến xung đột giữa các luật, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư. 
Ba là, các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,... mặc dù đã có nhiều cải cách, nhưng chưa được quy định thống nhất, đồng bộ giữa các luật, dẫn đến chồng chéo về mục tiêu, nội dung quản lý, cơ quan thẩm định, phê duyệt, đặc biệt là thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng là chuỗi thủ tục tồn tại nhiều khó khăn nhất cho doanh nghiệp và là một trong những “nút thắt” cần phải tháo gỡ nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

(Xin trình kèm theo Báo cáo rà soát tình hình thực hiện các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh).
Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và một số Luật khác liên quan đến đầu tư, kinh doanh cũng là yêu cầu cấp bách nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam về tự do hóa đầu tư, thương mại theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết trong thời gian gần đây như Hiệp định TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU...    

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
Mục tiêu tổng quát của xây dựng Luật này là nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh. Những mục tiêu cụ thể gồm:
Một là, tiếp tục cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý nhằm tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm.

Hai là, củng cố, hoàn thiện chính sách bảo hộ và khuyến khích đầu tư nhằm tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp về tính an toàn, thân thiện của môi trường đầu tư, kinh doanh nói chung cũng như tính hấp dẫn và ổn định trong hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư nói riêng. 

Ba là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất nhằm đảm bảo tính liên thông, đồng bộ giữa thủ tục đầu tư với thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và các thủ tục có liên quan khác... 

Bốn là, đổi mới phương thức quản lý nhà nước hoạt động đầu tư, kinh doanh theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp giữa các cơ quan trung ương và cơ quan địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.  

Với những mục tiêu đó, dự án Luật này được xây dựng trên cơ sở quán triệt đầy đủ định hướng, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.   

III. PHẠM VI ÁP DỤNG 
Luật này tập trung sửa đổi, bổ sung  03 nhóm quy định, gồm: (i) ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; (ii) thủ tục hành chính gây cản trở hoạt động  đầu tư, kinh doanh; (iii) các quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh tại 12 Luật hiện hành, bao gồm: (1) Luật đầu tư; (2) Luật doanh nghiệp; (3) Luật đất đai; (4) Luật xây dựng; (5) Luật bảo vệ môi trường; (6) Luật quản lý thuế; (7) Luật quảng cáo; (8) Luật nhà ở; (9) Luật khoáng sản; (10) Luật điện ảnh; (11) Luật đấu thầu; (12) Luật quy hoạch đô thị.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO LUẬT
        1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư số 67/2014/QH13

        Mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư là nhằm tiếp tục xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường của người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện chính sách bảo đảm đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh. Với mục đích đó, Dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư gồm:

  
1.1. Các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh

- Bãi bỏ một số ngành, nghề không cần thiết, cập nhật, chuẩn xác tên gọi và hệ thống hóa một số ngành, nghề; đồng thời bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phù hợp với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng và bảo vệ môi trường. Theo đó, dự thảo Luật bãi bỏ 50 ngành, nghề không cần thiết phải quy định là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoặc trùng lặp với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khác; chuẩn hóa tên gọi của 29 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và bổ sung 14 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, tổng số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ còn 231 ngành, nghề (giảm 36 ngành, nghề so với Danh mục hiện hành). 
- Sửa đổi các khái niệm: “đầu tư”, "kinh doanh", “điều kiện kinh doanh” và “điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” để làm rõ hơn nội hàm của các khái niệm này và phân định rõ điều kiện kinh doanh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

1.2. Sửa đổi khoản 1 Điều 7 theo hướng bổ sung lý do “bảo vệ môi trường” vào mục đích quy định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
1.3. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 13 theo hướng bổ sung quy định nhà đầu tư được bảo đảm quyền lợi hợp pháp khi thay đổi pháp luật, thay vì chỉ bảo đảm ưu đãi đầu tư như hiện nay.

1.4. Sửa đổi Điều 22 để cụ thể hóa điều kiện thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời xác định rõ địa vị pháp lý của nhà đầu tư là thành viên, cổ đông trong tổ chức kinh tế. 

1.5. Sửa đổi Điều 23 theo hướng quy định rõ hơn việc áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thành lập tổ chức kinh tế mới; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế khác hoặc đầu tư theo hợp đồng BCC; đặt tên từng nhóm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài chiếm sở hữu chi phối và không chi phối.

1.6. Sửa đổi Điều 26 theo hướng thu hẹp các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; bổ sung thủ tục chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với trường hợp đầu tư vào doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp đang sở hữu những cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc doanh nghiệp sử dụng đất tại các khu vực liên quan đến an ninh, quốc phòng.

1.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 theo hướng cụ thể hóa các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (cảng hàng không và cảng biển); bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thực hiện tại địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt. 

1.8. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 theo hướng quy định rõ về phạm vi dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; bổ sung thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng do hộ gia đình, cá nhân thực hiện.

1.9. Sửa đổi Điều 33 theo hướng bổ sung quy định nhà đầu tư phải nộp các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có) trong hồ sơ dự án đầu tư; quy định trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc tuân thủ các nghĩa vụ về thuế, bảo vệ môi trường, lao động; sử dụng công nghệ thích hợp và bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

1.10. Bổ sung quy định về các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư và thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. 
1.11. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 36 theo hướng không yêu cầu các công ty đại chúng, công ty niêm yết phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51%. 

1.12. Sửa đổi khoản 1 Điều 37 theo hướng bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

1.13. Sửa đổi khoản 4 Điều 40 theo hướng quy định các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1.14. Sửa đổi khoản 1 Điều 42 theo hướng bổ sung biện pháp bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

1.15. Sửa đổi Điều 43 theo hướng rút ngắn thời hạn thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư nhỏ.

1.16. Bổ sung thẩm quyền trưng cầu giám định máy móc, thiết bị của cơ quan thẩm định dự án đầu tư tại Điều 44. 

1.17. Sửa đổi Điều 55 theo hướng cụ thể hóa nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

1.18. Sửa đổi, bổ sung Điều 58 theo hướng quy định rõ thời điểm xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế là không quá 3 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

1.19. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 59 theo hướng quy định quyết định đầu tư ra nước ngoài thuộc một trong hai trường hợp quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 57 của Luật đầu tư. 

1.20. Sửa đổi Điều 61 theo hướng quy định rõ các trường hợp thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài; cụ thể hóa thời điểm xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; thu hẹp các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. 

1.21. Sửa đổi Điều 62 theo hướng bổ sung quy định chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài nếu quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo.
1.22. Sửa đổi Khoản 2 Điều 71 theo hướng bãi bỏ chế độ báo cáo tháng.

1.23. Bổ sung Khoản 4 Điều 76 quy định giao Chính phủ căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để quy định trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài trong một số ngành, nghề và địa bàn vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.
2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp  nhằm thực hiện thống nhất thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp, tăng quyền tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; cụ thể là: 

2.1. Sửa đổi Điều 3 để quy định việc thành lập doanh nghiệp được thực hiện thống nhất theo Luật doanh nghiệp. Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó. 
2.2. Sửa đổi khoản 11 Điều 4 theo hướng quy định giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá thỏa thuận giữa người bán và người mua trên cơ sở giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm gần nhất hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác định (để làm rõ cơ sở xác định giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần trên cơ sở nguyên tắc tự định đoạt của doanh nghiệp).

2.3. Bổ sung quy định về việc doanh nghiệp góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp khác theo hướng:
- Quy định rõ quyền của doanh nghiệp được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu vốn điều lệ của doanh nghiệp khác mà không nhất thiết phải có ngành, nghề kinh doanh.

- Trường hợp thực hiện hoạt động quản lý quỹ theo quy định của Luật chứng khoán thì thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán.

2.4. Sửa đổi khoản 2 Điều 13 theo hướng quy định công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì mỗi người đại diện theo pháp luật đều có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 điều này. 

2.5. Sửa đổi Điều 41, Điều 42 theo hướng quy định rõ đặt, sử dụng tên chi nhánh, văn phòng đại diện, tên riêng của doanh nghiệp. 

2.6. Sửa đổi khoản 4 Điều 44 theo hướng quy định: (1) Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. (2) Thông báo và các văn bản do doanh nghiệp phát hành sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu.

2.7. Sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động, quản trị doanh nghiệp (các Điều 78, 103, 105, 114, 137, 139, 140, 146, 154, 163, 164) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị của các doanh nghiệp.

2.8. Bổ sung để quy định rõ các trường hợp tăng, giảm vốn của công ty hợp danh.

2.9. Sửa đổi khoản 1 Điều 192 và khoản 2 Điều 193 theo hướng cho phép doanh nghiệp linh hoạt trong việc chia, tách doanh nghiệp theo quyết định của doanh nghiệp thay cho việc giới hạn trong các phương thức cụ thể như hiện nay.

2.10. Sửa đổi Điều 212 theo hướng bổ sung vào khoản 1 quy định việc doanh nghiệp tư nhân đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 không phải thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 183 của Luật này.
3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai 45/2013/QH13

Dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính và tạo tính thống nhất, đồng bộ về thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, Luật đấu thầu và Luật đầu tư; cụ thể là:

3.1. Sửa đổi Điều 52 theo hướng làm rõ căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể để thống nhất với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đầu tư.
3.2. Sửa đổi Điều 58 theo hướng quy định cụ thể biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Luật đầu tư, thay vì quy định các biện pháp này trong Luật đất đai để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

3.3. Bổ sung vào Điều 118 các hình thức thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; theo đó, ngoài hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư còn được giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu theo Luật đấu thầu quyết định chủ trương đầu tư.
3.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 149 để bãi bỏ quy định về quyền của người thuê đất trả tiền hàng năm và quyền của người thuê đất trả tiền một lần để tránh trùng lặp và tạo cách hiểu khác vì nội dung này đã được quy định tại điều về quyền của người sử dụng đất và quyền của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng.

3.5. Bổ sung điểm d Khoản 2 Điều 167 theo hướng cho phép Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

3.6. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 174 theo hướng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế được miễn, giảm tiền thuê đất thì có các quyền và nghĩa vụ như trường hợp không miễn, giảm tương tự như trường hợp xây dựng nhà ở để không tạo sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư.
3.7. Sửa đổi điểm b, đ khoản 1 Điều 175 theo hướng bổ sung quyền cho thuê, thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để mở rộng quyền của người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

3.8. Sửa đổi quy định về doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại khoản 4 Điều 183 theo hướng thống nhất với quy định về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 23 của Luật đầu tư.

3.9. Bãi bỏ quy định nhà đầu tư hạ tầng chưa trả tiền thuê đất thì người thuê đất của doanh nghiệp hạ tầng không có quyền thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê tại Khoản 2 Điều 210. 

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13

4.1. Sửa đổi Khoản 3 và bổ sung Khoản 4, Khoản 5 vào Điều 18 theo hướng quy định cụ thể về thi tuyển ý tưởng quy hoạch khi lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt và quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong khu chức năng đặc thù. Quy định về bảo hộ quyền tác giả, ưu tiên lựa chọn và liên kết thực hiện quy hoạch của người được tuyển chọn ý tưởng thông qua thi tuyển và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết.

4.2. Sửa đổi khoản 1 Điều 24 theo hướng quy định trách nhiệm cơ quan văn hóa trong việc lập quy hoạch liên quan đến di sản văn hóa.

4.3. Bổ sung 03 trường hợp tại khoản 2 Điều 89 được miễn giấy phép xây dựng: (i) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định đầu tư; (ii) Công trình xây dựng thuộc dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ thi công; (iii) Công trình xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt dưới 20m2; biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40m2.

4.4. Sửa đổi khoản 2 Điều 91 theo hướng loại trừ điều kiện phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đối với công trình xây dựng có thời hạn, công trình quảng cáo, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

4.5. Sửa đổi khoản 6 Điều 95 theo hướng quy định cụ thể hơn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo. 

4.6. Sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 102 để rút ngắn thời hạn xem xét hồ sơ cấp giấy phép xây dựng là 25 ngày (thay cho 30 ngày trước đây), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.7. Bỏ khoản 1 và bổ sung vào khoản 2 Điều 103 quy định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt (thay cho Bộ Xây dựng như trước đây).

4.8. Sửa đổi khoản 3 Điều 148 theo hướng bỏ quy định an toàn lao động phải có chứng chỉ hành nghề.

5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong các quy định về yêu cầu, thủ tục thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường giữa Luật đầu tư, Luật Xây dựng và Luật bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm khả thi và hiệu quả đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư; cụ thể là: 

5.1. Không yêu cầu đánh giá tác động môi trường đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh vì các công trình này đang tồn tại theo lịch sử, việc đánh giá môi trường là không cần thiết.  
5.2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 theo hướng chỉ quy định quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án sử dụng vốn nhà nước mà không yêu cầu đối với các dự án khác.
5.3. Bổ sung khoản 3 vào Điều 25 để làm rõ nguyên tắc: nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án đầu tư thuộc diện đánh giá tác động môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhà ở số 65/2014/QH13

Dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhà ở nhằm giải quyết một số khó khăn, đơn giản hóa thủ tục đầu tư phát triển nhà ở và đồng bộ hóa quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật đầu tư, Luật nhà ở; cụ thể là:   

6.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 23 theo hướng quy định một trong các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang làm đất ở theo dự án.

6.2. Bãi bỏ Điều 171 để thực hiện thống nhất quy định về hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo Luật đầu tư.

7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12

Những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu dự thảo Luật gồm: 

7.1. Sửa đổi quy định tại Điều 31 theo hướng bãi bỏ quy định giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì hợp đồng thuê đất cũng chấm dứt hiệu lực để bảo đảm điều kiện cho tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.

7.2. Sửa đổi khoản 2 Điều 66 theo hướng chỉ yêu cầu tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải bảo đảm điều kiện về vốn chủ sở hữu vì các điều kiện khác (có dự án và đánh giá tác động môi trường) luôn gắn với dự án và thực hiện tại thời điểm cấp giấy phép.

7.3. Sửa đổi quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 theo hướng không yêu cầu bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong đầu mục hồ sơ vì theo quy định của Luật đầu tư, nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngoài ra, nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo tính thống nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp luật, Dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật sau:    

- Sửa đổi Điều 14 Luật điện ảnh theo hướng bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động sản xuất phim và bổ sung điều kiện kinh doanh đối với hoạt động phát hành, phổ biến phim; sửa đổi khoản 2 Điều 30 Luật này nhằm bảo đảm phù hợp với quy định điều kiện kinh doanh phát hành, phổ biến phim; bãi bỏ điều kiện doanh nghiệp sản xuất phim chỉ được nhập khẩu số lượng phim gấp 2 lần số phim do doanh nghiệp sản xuất tại khoản 3 Điều 30 .

- Bổ sung vào khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu theo hướng quy định gói thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị được chỉ định cho tác giả có ý tưởng quy hoạch được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; trường hợp không đủ năng lực thì được phép liên danh với nhà thầu tư vấn khác để tham dự chỉ định thầu.

- Sửa đổi Điều 11 Luật quy hoạch để đưa nội dung quy định về đấu thầu vào Luật Đấu thầu.

- Bãi bỏ Điều 31 Luật quảng cáo về cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
- Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 93 Luật quản lý thuế theo hướng thay thế biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng biện pháp đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp khi cưỡng chế thuế để bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật doanh nghiệp.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Liên quan đến việc sửa đổi quy định tại Điều 3 Luật doanh nghiệp còn tồn tại 02 loại ý kiến khác nhau sau đây:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, việc sửa đổi Điều 3 của Luật doanh nghiệp để quy định việc thành lập doanh nghiệp thực hiện thống nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp là cần thiết, bởi lẽ: 
Một là, đảm bảo thực thi đầy đủ nguyên tắc tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013 thì kinh doanh là một trong các quyền cơ bản của công dân và mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà luật không cấm. Thể chế hóa Hiến pháp, Luật doanh nghiệp quy định thành lập doanh nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân và được nhà nước bảo hộ; doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh. Đăng ký doanh nghiệp là việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận quyền của người dân thông qua việc ghi lại thông tin do người dân, doanh nghiệp đăng ký. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Luật doanh nghiệp thì việc đăng ký thành lập của các đối tượng đặc thù như doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, ... được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành như: Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán... theo đó, việc đăng ký thành lập của các đối tượng này đã được đồng nhất với việc cấp phép hoạt động (là một trong các hình thức của điều kiện kinh doanh) và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thể cho hoặc không cho phép doanh nghiệp thành lập. Điều này vi phạm quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp quy định tại Hiến pháp và Luật doanh nghiệp.

Hai là, tạo sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp ngay từ khâu gia nhập thị trường. 

Theo quy định tại Hiến pháp 2013 thì các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Trên cơ sở đó, Luật DN 2014 cũng quy định Nhà nước bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế.

Tuy nhiên, quy định nêu trên tại Điều 3 Luật doanh nghiệp đã dẫn tới tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong khâu gia nhập thị trường từ hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, ví dụ: doanh nghiệp chuyên ngành không được hưởng những cải cách mà Luật doanh nghiệp mang lại, như cải cách về con dấu, về quản trị doanh nghiệp, doanh nghiệp không thuận lợi khi hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau...
Ba là, gây ra khó khăn trong việc xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ, thống nhất về doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; từ đó, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của cơ quan quản lý nhà nước cũng như minh bạch hóa môi trường kinh doanh, tạo sự an toàn, tin cậy cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Bốn là, Bảo đảm sự phù hợp với nguyên tắc sửa đổi Luật doanh nghiệp là tách bạch giữa thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đăng ký thành lập doanh nghiệp là thủ tục khai sinh ra doanh nghiệp; do đó, thủ tục đăng ký thành lập sẽ được áp dụng thống nhất một đầu mối theo Luật doanh nghiệp không phân biệt về nguồn gốc sở hữu, loại hình doanh nghiệp và được thực hiện một cách tách bạch, độc lập với thủ tục về yêu cầu, điều kiện kinh doanh; 

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, việc sửa đổi Điều 3 Luật doanh nghiệp theo quan điểm nêu trên là không hợp lý vì sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù (kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm...). Vấn đề này có thể được giải quyết thông qua cơ chế liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chính phủ cho ý kiến về vấn đề này.
Trên đây là Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến./.
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